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Bản tin số 6 về FLEGT
TĂNG CƯỜNG THỰC THI LUẬT LÂM NGHIỆP, QUẢN TRỊ RỪNG 
VÀ BUÔN BÁN GỖ
HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TỰ NGUYỆN

1. Hiệp định đối tác tự nguyện là gì?

Kế hoạch Hành động FLEGT của EU nhận thức rằng với tư cách là một thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ quan trọng, EU cần chia sẻ trách nhiệm với các quốc gia sản xuất chế biến gỗ để chống lại nạn khai thác gỗ bất hợp pháp và những hoạt động thương mại liên quan. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có một cơ chế thực tế nào để phát hiện và loại trừ gỗ lậu ra khỏi thị trường EU.

Bởi vậy, Kế hoạch Hành động FLEGT của EU đưa ra sáng kiến xây dựng những Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA) giữa EU với các nước sản xuất gỗ (các quốc gia đối tác FLEGT). Những Hiệp định này được thiết kế cơ bản là nhằm loại trừ gỗ sản xuất bất hợp pháp ra khỏi hoạt động thương mại trong nước cũng như quốc tế của một quốc gia đối tác.

Hiệp định Đối tác tự nguyện  là hiệp định ràng buộc giữa EU và một quốc gia đối tác trong đó hai bên cam kết cùng nhau phối hợp để hỗ trợ những mục tiêu của Kế hoạch hành động FLEGT và thực thi cơ chế cấp giấy phép. Để tạo điều kiện cho hoạt động hợp tác này, một quy định mới của EU về việc thực hiện cơ chế cấp phép FLEGT đã được thông qua.
2 Hiệp định Đối tác tự nguyện bao gồm những gì?

VPA nhằm mục đích hỗ trợ những cam kết của các quốc gia sản xuất gỗ (quốc gia đối tác) về đẩy mạnh quản lý rừng bền vững thông qua những trợ giúp để các quốc gia này cải thiện việc thực thi luật lâm nghiệp và quản trị rừng.

Một yếu tố chung cho tất cả các Hiệp định VPA là các quốc gia đối tác cam kết hoặc sẽ cam kết xây dựng những cơ chế luật pháp và hành chính đáng tin cậy cũng như các hệ thống kỹ thuật để xác minh rằng gỗ được sản xuất theo đúng quy định của luật pháp của quốc gia đối tác đó. Điều đó bao gồm:

· Cam kết đảm bảo rằng luật lâm nghiệp liên quan luôn nhất quán, dễ hiểu, khả thi và có tác dụng thúc đẩy quản lý rừng bền vững.
· Phát triển các hệ thống hành chính và kỹ thuật để giám sát những hoạt động khai thác, xác định và truy xuất nguồn gốc gỗ từ địa điểm khai thác đến thị trường hay điểm tập kết xuất khẩu.
· Cam kết cải thiện sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác quản trị rừng.
· Thiết lập sự kiểm soát và đối trọng trong hệ thống truy xuất nguồn gốc gỗ và cấp phép cho gỗ, kể cả việc thực hiện một hệ thống giám sát độc lập.
· Xây dựng các quy trình cấp phép để xuất khẩu gỗ được khai thác hợp pháp
VPA được áp dụng đối với  ngành lâm nghiệp và quản trị rừng ở mỗi quốc gia đối tác là khác nhau. Bởi vậy tại từng quốc gia đối tác, Hiệp định Đối tác tự nguyện phải tính đến những yếu tố như: Những vấn đề về quản trị rừng của quốc gia đó; công tác xây dựng luật lâm nghiệp; bản chất của quyền sử dụng đất và rừng; bản chất của việc buôn bán gỗ; những sáng kiến hiện tại của ngành lâm nghiệp cũng như năng lực thực thi các thỏa thuận sẽ ký.
Những yếu tố cần phải cân nhắc khi thiết kế và thực hiện Hiệp định Đối tác tự nguyện:

• An sinh xã hội: Hiệp định Đối tác tự nguyện phải tìm cách giảm thiểu những tác động tiêu cực lên các cộng đồng địa phương và người nghèo trên cơ sở quan tâm thích đáng đến sinh kế có liên quan đến rừng của các cộng đồng địa phương và người bản địa. Các quốc gia đối tác được khuyến khích để liên kết các vấn đề về FLEGT với những chiến lược xóa đói giảm nghèo và giám sát những tác động của VPA lên tình trạng đói nghèo.

• Sự tham gia của các thành phần: Cần có những điều khoản quy định phải thường xuyên tham vấn các thành phần liên quan trong tiến trình thiết kế và thực thi Hiệp định VPA. Điều này phải bao hàm cả các cách thức tạo điều kiện cho Khu vực nhân tham gia các nỗ lực chống khai thác gỗ bất hợp pháp nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm rằng những yêu cầu được đưa vào trong Hiệp định không tạo thêm gánh nặng quá mức cho những người sản xuất nhỏ.
Tại một số quốc gia đối tác, đáp ứng được những yêu cầu nói trên đòi hỏi phải có những nỗ lực to lớn cho việc xây dựng năng lực và tăng cường thể chế. Hiệp định VPA phải xác định rõ những lĩnh vực cần được hỗ trợ về mặt tài chính cũng như kỹ thuật. Bất kỳ sự trợ giúp nào cũng sẽ được hướng tới việc tăng cường tính hợp pháp trong lĩnh vực lâm nghiệp. Đó là bước đi căn bản nhằm đạt được sự quản lý bền vững tài nguyên rừng. Những lĩnh vực cần được quan tâm bao gồm:
· Hỗ trợ các quốc gia sản xuất gỗ
· Khuyến khích thương mại gỗ hợp pháp
· Khuyến khích thực thi các chính sách mua gỗ hợp pháp và sản phẩm chế biến từ gỗ hợp pháp
· Hỗ trợ các sáng kiến của khu vực tư nhân
· Đảm bảo an toàn cho các hoạt động tài chính và đầu tư
· Sử dụng công cụ pháp luật hiện có hoặc ban hành các công cụ pháp luật mới để hỗ trợ cho kế hoạch hành động
· Xử lý vấn đề gỗ còn tranh cãi
3. Xây dựng Hiệp định Đối tác tự nguyện
Đàm phán và Hiệu lực của Hiệp định

Hiệp định Đối tác tự nguyện được khởi động từ các cuộc thảo luận không chính thức giữa EU với các quốc gia đối tác tương lai, thường là do Ủy ban châu Âu hoặc một hay nhiều quốc gia thành viên của EU thực hiện. Điều đó sẽ đảm bảo cho mọi thành phần liên quan ở quốc gia đối tác hiểu rõ các mục tiêu của VPA cũng như cơ chế để thực hiện Hiệp định; đồng thời cũng giúp EU hiểu được các vấn đề nội tại  trong ngành lâm nghiệp của quốc gia đối tác cần được giải quyết trong tiến trình thiết kế Hiệp định. Quốc gia đối tác tương lai sẽ thông báo cho Uỷ ban Châu Âu khi họ sẵn sàng cho các vòng đàm phán chính thức.

Việc đàm phán sẽ tập trung vào những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến công tác thực thi luật lâm nghiệp và quản trị rừng của quốc gia đối tác. Tiến trình đàm phán có thể sẽ mất vài tháng.

Hiệp định VPA sẽ có hiệu lực khi tiến trình đàm phán kết thúc và những thủ tục hành chính của mỗi bên được hoàn thành (Ví dụ: Phê chuẩn hiệp định).

Ủy ban Thực hiện Hỗn hợp

Một Ủy ban Thực hiện Hỗn hợp (Joint Implementation Committee – JIC) sẽ được thành lập với đại diện của quốc gia đối tác, Ủy ban Châu Âu và các quốc gia thành viên EU Ủy ban này chịu trách nhiệm đảm bảo các cuộc thảo luận giữa EU và quốc gia đối tác diễn ra thường xuyên và có hiệu lực. Ủy ban cũng sẽ tạo điều kiện, theo dõi và giám sát việc thực hiện Hiệp định, đồng thời dàn xếp và giải quyết mọi bất đồng hoặc mâu thuẫn nảy sinh. Nhiệm vụ của Ủy ban bao gồm:

• Quyết định thời điểm có hiệu lực của cơ chế cấp phép.

• Theo dõi và đánh giá tiến bộ chung của việc thực thi Hiệp định Đối tác tự nguyện.

• Đánh giá các báo cáo của Cơ quan giám sát độc lập cũng như những phàn nàn về hoạt động của cơ chế cấp phép

• Làm trung gian hòa giải và giải quyết những mâu thuẫn/tranh chấp liên quan đến Hiệp định và cơ chế cấp phép.

Lập kế hoạch và Thực hiện

Mỗi VPA đều có một bản kế hoạch chi tiết ghi rõ từng hoạt động, thời gian thực hiện để cải thiện nền quản trị trong ngành lâm nghiệp và thực hiện cơ chế cấp phép.

Tùy vào mức độ sẵn sàng của mỗi quốc gia đối tác, cũng có thể sau khi Hiệp định VPA có hiệu lực được một thời gian thì cơ chế cấp phép mới đi vào hoạt động bởi có thể cần phải xây dựng hoặc tăng cường Hệ thống bảo tính hợp pháp của gỗ. Khi một quốc gia đối tác cho rằng Hệ thống bảo tính hợp pháp của gỗ của nước mình đã thỏa mãn được tất cả các yêu cầu, quốc gia đối tác đó sẽ thông báo cho EU qua JIC.

Sau khi khẳng định thông tin đó, Ủy ban châu Âu sẽ đưa tên của quốc gia đối tác này và bất kỳ những sản phẩm bổ sung nào sẽ bị kiểm soát bởi cơ chế cấp phép vào trong các Phụ lục của Điều lệ FLEGT của EU. Từ thời điểm này trở đi, mọi sản phẩm liên quan của quốc gia đối tác xuất khẩu vào EU sẽ buộc phải có Giấy phép FLEGT.

Phạm vi của các Hiệp định Đối tác tự nguyện
Ban đầu, Cơ chế cấp phép chỉ áp dụng đối với một số loại hạn chế sản phẩm gỗ đặc (ví dụ: gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ dán, ván ép). Tuy nhiên, mỗi Hiệp định VPA sẽ có điều khoản quy định mở rộng chủng loại mặt hàng, một khi điều này có lợi cho quốc gia đối tác.
Đánh giá và Báo cáo

Sẽ phải chuẩn bị báo cáo hàng năm về tình hình phát triển và thực hiện VPA. Những báo cáo này sẽ trình bày chi tiết việc hoàn thành các mục tiêu và những hoạt động đã được thỏa thuận theo lịch thực hiện, cũng như những tiến bộ trong việc loại trừ tình trạng gỗ bất hợp pháp được xuất khẩu sang các thị trường khác ngoài thị trường EU hoặc thị trường nội địa. Khi cơ chế cấp phép đi vào hoạt động, báo cáo cũng sẽ đưa ra chi tiết về việc đã có bao nhiêu giấy phép đã được cấp? khối lượng xuất khẩu sang thị trường EU là bao nhiêu?

Các Hiệp định VPA đều có điều khoản quy định việc đánh giá hiệu quả và tác động của Hiệp định. Đánh giá đầu tiên sẽ được thực hiện ngay sau khi bắt đầu thực hiệp Hiệp định được 2 năm. Tuy nhiên, trong thời gian 2 năm đó nếu có vấn đề gì nảy sinh trong quá trình thực hiện Hiệp định thì vẫn có thể tổ chức những cuộc đánh giá đột xuất.
Thời hạn của một Hiệp định Đối tác tự nguyện
Một khi đã có hiệu lực, Hiệp định sẽ có giá trị thực hiện cho đến khi một trong hai bên ký kết thông báo cho bên kia biết ý định rút khỏi hiệp định của mình trước một năm.
Khi một cuộc đánh giá phát hiện được rằng đã xảy ra những vấn đề nghiêm trọng trong quá trình thực hiện mà những vấn đề này không được khắc phục trong một khung thời gian thỏa thuận thì Hiệp định có thể bị tạm thời ngừng thực hiện, với kết quả là quốc gia đối tác sẽ trở lại tình trạng không phải là đối tác FLEGT của EU.

4 Những lợi ích mà quốc gia đối tác nhận được từ VPA?

Muốn thực hiện được VPA và cơ chế cấp phép, cần phải xây dựng năng lực và đầu tư để đảm bảo mức độ tín nhiệm. Đổi  lại, các quốc gia đối tác cũng sẽ nhận được những lợi ích sau:
· Được tăng cường về mặt chính trị và tài chính để thực hiện những cải cách của Chính phủ trong lĩnh vực tăng cường quản trị lâm nghiệp.
· Cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường EU bởi các chính sách mua sắm tư nhân và công cộng của EU đang ngày càng khuyến khích chỉ mua bán và sử dụng gỗ hợp pháp và loại trừ những loại gỗ không rõ nguồn gốc hoặc bất hợp pháp do đó tất cả các loại sản phẩm được phép nhập khẩu vào thị trường EU đều được coi là có nguồn gốc hợp pháp.
· Tăng mức thu ngân sách từ nguồn thuế mà trong một số trường hợp nguồn thu này thậm chí sẽ lớn hơn chi phí vận hành hệ thống cấp phép
· Tăng thu ngân sách để chi phí cho xóa đói giảm nghèo và các chương trình phát triển cộng đồng.

· Được EU ưu tiên viện trợ phát triển để tiến hành những biện pháp liên quan đến FLEGT.

· Có thêm những công cụ thi hành để ngăn ngừa những hoạt động bất hợp pháp.

· Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển theo hướng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

· Cải thiện hình ảnh của mình trên trường quốc tế bởi những cam kết của Chính phủ phấn đấu cho một nền quản trị tốt.

Hoạt động thương mại với những quốc gia lựa chọn không tham gia Hiệp định Đối tác tự nguyện trước mắt sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do ngày càng có nhiều nước áp dụng các chính sách khuyến khích mua sắm gỗ/sản phẩm gỗ đã xác minh là hợp pháp, những quốc gia có vấn đề về khai thác gỗ trái phép và lựa chọn không tham gia Hiệp định Đối tác tự nguyện chắc chắn sẽ bị giảm thị phần buôn bán vào thị trường EU.
Chú thích

1 Quy định của EC số 2173/2005 về xây dựng cơ chế cấp phép đối với các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào Cộng đồng Châu Âu.

